
DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số  579/QĐ-BTC, ngày 09 /6/2025 của Ban Tổ chức Cuộc thi) 

----- 

I - DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẠT GIẢI (05 GIẢI) 

                                                                                                 Đơn vị tính: Đồng 

STT ĐƠN VỊ Giải thưởng Tiền thưởng Ghi chú 

1 

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt, thành phố 

Hạ Long 

Trường/ Trung tâm có nhiều thí 

sinh tham dự Cuộc thi nhất 
1.000.000  

2 
Trường THPT Cẩm Phả, 

thành phố Cẩm Phả. 

Trường/Trung tâm có nhiều thí 

sinh đạt giải nhất 
1.000.000 

 

3 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Hạ Long. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển 

khai tổ chức tốt Cuộc thi. 
1.000.000  

4 

Trung tâm Truyền thông 

và Văn hóa thành phố 

Cẩm Phả. 

Trung tâm Truyền thông và Văn 

hóa triển khai tổ chức tốt Cuộc 

thi. 

1.000.000 
 

5 

Thư viện thành phố 

(Thuộc Trung tâm 

Truyền thông và Văn hóa 

thành phố Đông Triều). 

Thư viện cấp huyện phối hợp tổ 

chức tốt Cuộc thi. 

1.000.000 

 

 Tổng cộng: 05 giải tập thể   

II - DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC (46 GIẢI) 

STT Họ và tên Đơn vị 
Tiền 

thưởng 
Ghi chú 

I. Giải Đại sứ Văn hóa đọc (01 giải) 

1 Phan Thị Thanh Trà 
Lớp 11A9, trường THPT Cẩm Phả, 

Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
3.000.000 

Đề 1: Nhật ký 

Đặng Thùy 

Trâm 

II. Giải Nhất (05 giải) 

1 Đặng Kim Hân 

Lớp 6A5, trường THCS Chu 

Văn An, Tp. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

1.500.000 

Đề 1: Totto-

Chan bên cửa 

sổ - Kuroyanagi 

Tetsuko  



2 Triệu Đức Duy 
Lớp 7A1, trường THCS Trới, 

Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
1.500.000 

Đất rừng 

phương Nam - 

Đoàn Giỏi  

3 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 

Lớp 6A, trường Liên cấp Quốc 

tế Singapore, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

1.500.000 

Đề 1: Bác Hồ 

viết tuyên ngôn 

độc lập 

4 
Đặng Thị Mộc Lan 

 

Lớp 10A7, trường THPH Cẩm 

Phả, Tp.Cẩm Phả,   

tỉnh Quảng Ninh 

1.500.000 

Đề 1: Xây dựng 

và phát triển 

nền văn hóa 

Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc 

5 Phạm Đức Bảo 

Lớp 11A5, trường THPT Cẩm 

Phả, Tp. Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

1.500.000 

Đề 1: Không phải 

huyền thoại - Hữu 

Mai 

III. Giải Nhì (06 giải) 

1 Nguyễn Minh Thư 

Lớp 4A4, trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

1.000.000 

Đề 2: Chuyện 

con mèo dạy hải 

âu bay - Luis 

Sep Úlveda 

2 Phạm Khánh Toàn 

Lớp 8C4, trường THCS Mạo 

Khê 1, Tp. Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

1.000.000 

Đề 2: Chiến 

binh cầu vồng -  

Andrea Hirata 

3 
Nguyễn Thị Gia Minh 

 

Lớp 8A1, trường THCS Lê 

Văn Tám, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

1.000.000 

Đề 1: Búp sen 

xanh – Sơn 

Tùng 

4 Nguyễn Bích Huệ 

Lớp 10A13, trường THPT Cẩm 

Phả, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

1.000.000 

Đề 1: Nhà giả 

kim – Paulo 

Coelho 

5 Tô Đoàn Phương Uyên 

Lớp 10A12, trường THPT Cẩm 

Phả, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

1.000.000 

Đề 2: Lắng 

nghe tiếng 

“sách” 

6 
Đỗ Vũ Phương Hà 

 

Lớp 7B1, trường THCS Hòa Lạc, 

Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 
1.000.000 

Đề 1: Nơi ánh 

sáng không bao 

giờ tắt 

IV. Giải Ba (08 giải) 

1 Phạm Vân Khánh 

Lớp 3A1, trường Tiểu học  

Trần Quốc Toản, Tp. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

800.000 

Đề 1: Kim 

Đồng – Người 



chiến sĩ liên lạc 

trẻ tuổi 

2 Nguyễn Tài An 

Lớp 4A4, trường Tiểu học  

Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

800.000 

Đề 1: Làm bạn 

với bầu trời – 

Nguyễn Nhật 

Ánh  

3 Bùi Hải Anh 

Lớp 8A, trường THCS Xuân 

Sơn, Tp. Đông  Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

800.000 

Đề 2: Chiếc 

lược ngà – 

Nguyễn Quang 

Sáng 

4 
Phạm Yến Vy 

 

Lớp 11A5, trường THPT Lê 

Quý Đôn, Tp. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

800.000 

Đề 1: Nhật ký 

Đặng Thùy 

Trâm 

5 Vương Thái Sơn 

Lớp 4D3, trường Tiểu học  

Kim Đồng, Tp. Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh  

800.000 

Đề 1: Liệt sĩ 

Nguyễn Văn 

Thạc – Mãi mãi 

tuổi hai mươi 

6 
Lê Hà Linh 

 

Lớp 11A5, trường THPT Lê 

Quý Đôn, Tp. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

800.000 
Đề 1. Tuổi thơ 

dữ dội 

7 
Vũ Khánh Linh 

 

Lớp 4A4, trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc, Tp. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

800.000 
Đề 1:  Ánh đèn 

lò 

8 
Phạm Thị Kim Thoa 

 

Lớp 10A4, Trung tâm GDNN 

GDTX huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

800.000 

Đề 2: Từ trang 

sách nhỏ đến 

giấc mơ lớn 

V. Giải Khuyến khích (20 giải) 

1 Nguyễn Thanh Vân 

Lớp 7B4, trường THCS 

Nguyễn Du, Tp. Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 
500.000 

Đề 2: Những 

ngôi sao xa xôi 

-  Lê Minh 

Khuê 

2 Nguyễn Gia Hân 

Lớp 4A6, trường Tiểu học  

Trần Quốc Toản, Tp. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

500.000 

Đề 2: Bài đọc: 

“Chuyến du 

lịch thú vị” 

Sách Tiếng Việt 

lớp 4 

3 Lương Trung Quân 

Lớp 3A, trường Tiểu học Yên 

Đức, Tp. Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Những 

mảnh đời ký ức 

19790- 1989 



4 Vũ Anh Thư 

Lớp 4A10, trường Tiểu học  Lý 

Thường Kiệt, Tp. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

500.000 

Đề 2: Cô bé bán 

diêm 

5 Lương Thành Long 

Lớp 4A, trường Tiểu học Đồng 

Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Bác Hồ 

với thiếu niên 

nhi đồng – Tuệ 

Minh 

6 Trần Hoàng Anh 

Lớp 3A1, trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc, Tp. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

500.000 

Đề 2: Thỏ và 

Nhím 

7 Trần Nguyễn Hà An 

Lớp 1A3, trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt, Tp. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Nguyễn 

Ngọc Ký 

8 Nguyễn Thanh Trúc 

Lớp 8C8, trường THCS Mạo 

Khê II, Tp. Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1:  Tuổi thơ 

dữ dội – Phùng 

Quán 

9 Phạm Bá Quyết 

Lớp 4A4, trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Mãi mãi 

tuổi hai mươi 

10 Từ Bảo Trinh 

Lớp 6A2, trường THCS thị trấn 

Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Trí tuệ 

cảm xúc 

11 Hoàng Thị Kim Ngân 

Lớp 6A3, trường THCS 

Nguyễn Du, Tp. Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 

500.000 

Đề 2: 7 chuyến 

du hành vào thiên 

nhiên -  Lê Hữu 

Nam 

12 Đặng Minh Hoàng 

Lớp 7A3, trường THCS Trọng 

Điểm, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Nỗi buồn 

chiến tranh – Bảo 

Ninh 

13 Phạm Châu Hải Thanh 

Lớp 6A1, trường THCS thị trấn 

Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 2: Cô bé bán 

diêm 

14 Trương Hoài An 

Lớp 7A7, trường THCS Nguyễn 

Văn Thuộc, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Nhân vật 

Sơn Tinh 

15 
Nguyễn Thị Thảo 

 

Lớp 4A, trường Tiểu học 

Quảng Nghĩa, Tp. Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Chiếc 

lược ngà 

16 
Đinh Khánh Ngọc 

 

Lớp 6A2, trường THCS Bãi Cháy, 

Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
500.000 

Đề 1: Bác Hồ 

kính yêu 



17 
Bùi Trà My 

 

Lớp 5A5, trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 2: Chiếc 

lược ngà 

18 Nguyễn Thị Ngọc Diệp  
Lớp 8C2, Trường THCS 

Nguyễn Du, Tp. Đông Triều 
500.000 

 

19 Nguyễn Ngọc Minh 

Lớp 7B3, trường THCS Mạo 

Khê I, Tp. Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Gió lạnh 

đầu mùa -Thạch 

Lam 

20 Đỗ Bảo Ngọc 

 

Lớp 8A7, trường THCS Trần 

Quốc Toản, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Đề 1: Tắt đèn 

 

VI. Giải Chuyên đề (06 giải) 

 

1 Đặng Kim Hân 
Lớp 6A5, trường THCS Chu Văn 

An, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
500.000 

Bài chia sẻ về 

nhân vật truyền 

cảm hứng hay 

nhất 

2 Tô Đoàn Phương Uyên  
Lớp 10A12, trường THPT Cẩm 

Phả, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
500.000 

Sáng tác tác 

phẩm văn học 

(truyện ngắn) 

hay nhất 

3 Triệu Đức Duy 
Lớp 7A1, trường THCS Trới, 

Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
500.000 

Viết tiếp lời cho 

tác phẩm hay 

nhất  

4 Phan Thị Thanh Trà  
Lớp 11A9, trường THPT Cẩm Phả, 

Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
500.000 

Kế hoạch/Sáng 

kiến kinh nghiệm 

phát triển văn hóa 

đọc ấn tượng nhất. 

5 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 

Lớp 6A, trường Liên cấp Quốc 

tế Singapore, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Giải thưởng 

Video dự thi ấn 

tượng nhất 

6 Nguyễn Tài An 

Lớp 4A4, trường Tiểu học  

Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

500.000 

Giải thưởng 

Bài viết dự thi 

ấn tượng nhất 

Tổng cộng: 46 giải cá nhân 

 

 

 

 



III - DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI PHẦN THI “TÌM HIỂU VỀ CÁC ĐẶC 

TRƯNG CỦA TỈNH VÀ HỆ GIÁ TRỊ CON NGƯỜI QUẢNG NINH” (06 GIẢI) 

 

STT Họ và tên Đơn vị 
Tiền 

thưởng 
Ghi chú 

Giải A(01 giải) 

1 Nguyễn Bảo Anh 

Lớp 10A13, trường THPT Cẩm 

Phả, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 

1,500,000  

Giải B (02 giải ) 

1 Nguyễn Ngọc Minh 

Lớp 7B3, trường THCS Mạo 

khê I, Tp. Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

1,000,000 

 

 

 

2 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 

Lớp 6, trường Liên cấp quốc tế 

Singapore, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

1,000,000  

Giải C (03 giải) 

1 Nguyễn Thị Kim Oanh 

Lớp 10A4, trường THPT Lê 

Quý Đôn, Tp. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

500,000  

2 Phan Thị Thanh Trà 

Lớp 11A9, trường THPT Cẩm Phả, 

Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 

500,000  

3 Vương Thái Sơn 

Lớp 4D3, trường Tiểu học Kim 

Đồng, Tp. Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

500,000  

Tổng cộng: 06 giải cá nhân 
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